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Câu 1: (3 điểm)
Trình bày các loại bán kính bánh xe ô tô?
Câu 2: (4 điểm)
	Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động lên dốc tăng tốc có kéo móc (xe ôtô 4 bánh cầu sau chủ động ) . Yêu cầu vẽ hình, chú thích và thiết lập công thức đầy đủ các đại lượng ?
[image: ]
Câu 3: (3 điểm)
Vẽ hình và trình bày sơ lược về đường đặc tính ngoài của động cơ  Diesel.
_______Hết_______
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	Tùy theo trạng thái của lốp mà có các loại bán kính khác nhau:
- Bán kính thiết kế, bán kính tĩnh, bán kính lăn, bán kính động, bán kính làm việc trung bình.
a. Bán kính thiết kế r0: Do nhà thiết kế và sản xuất cung cấp theo kích thước tiêu chuẩn. Ký hiệu. Ví dụ lốp tôrôit áp suất thấp (hình 1.13). Ký hiệu lốp: B-d. Lốp tô rôit có:  H = B do đó: 
      Hình 1.13
[image: ]
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	b. Bán kính tĩnh rt: Khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt đường khi xe đứng yên và chịu tải trọng thẳng đứng.  
c. Bán kính động lực học rd: Khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt đường khi xe chuyển động. Bán kính rd  phụ thuộc: tải trọng thẳng đứng, vật liệu lốp, áp suất lốp, mô men trên bánh xe, lực li tâm khi bánh xe quay. Có thể coi đây là bán kính thực tế của xe khi xe chuyển động. 

	0,5

	
	
	d. Bán kính lăn rl: Là bán kính của bánh xe giả định, không biến dạng khi làm việc, không trượt lết, trượt quay và cùng vận tốc góc và vận tốc dài như bánh xe thực tế. 
	0,5

	
	
	e. Bán kính làm việc trung bình rb: Là bán kính có kể đến biến dạng của lốp do ảnh hưởng của các thông số đã trình bày ở trên. Bán kính này sẽ được sử dụng trong quá trình tính toán động lực học cũng như thiết kế ô tô.  
                     rb  = λr0    (1.3)
Lốp áp suất thấp (áp suất = 0,08 ÷ 0,5 MN/m2): λ = 0,930 ÷ 0,935
Lốp áp suất cao (áp suất = 0,5 ÷ 0,7 MN/m2):  λ = 0,945 ÷ 0,950  
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	[bookmark: _bdg_10458_0_0][bookmark: _bdg_10468_0_0]Chú thích  ( 1,5 điểm )
[bookmark: _bdr_11285_0_0]* Lực kéo tiếp tuyến Pk:
[bookmark: _bdr_11290_0_0][bookmark: _bdr_11408_0_0]	Pk là phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe chủ động theo chiều cùng với chiều chuyển động của ôtô. Điểm đặt của Pk tại tâm của vết tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường:
	[image: ]
[bookmark: _bdr_11518_0_0]* Lực cản lăn Pf :
[bookmark: _bdg_11931_0_0]	Lực cản lăn ở các bánh xe trước và sau là :


[bookmark: _bdr_11935_0_0][bookmark: _bdg_11945_0_0][bookmark: _bdr_11952_0_0]	Pf1 = Z1f1cos;      Pf2 = Z2f2cos;	
[bookmark: _bdg_12017_0_0]	Với f1, f2 là hệ số cản lăn ở bánh xe trước và sau .
[bookmark: _bdr_12022_0_0][bookmark: _bdr_12036_0_0]* Mômen cản lăn Mf:
[bookmark: _bdr_12041_0_0][bookmark: _bdg_12072_0_0]	Mômen cản lăn của ôtô được tính :


[bookmark: _bdr_12076_0_0][bookmark: _bdr_12081_0_0][bookmark: _bdr_12109_0_0][bookmark: _bdr_12117_0_0][bookmark: _bdr_12146_0_0]	Mf = Mf1 [image: ]Mf2 = Z1frđ cos[image: ]Z2frđcos= [image: ]	
	Ở đây:
[bookmark: _bdr_12187_0_0][bookmark: _bdr_12192_0_0][bookmark: _bdr_12198_0_0]	Mf1, Mf2 – Mômen cản lăn ở các bánh xe cầu trước và cầu sau.
[bookmark: _bdr_12249_0_0][bookmark: _bdg_12287_0_0]	rđ – Bán kính động lực học của bánh xe.                                      
* Lực cản lên dốc Pi :
[bookmark: _bdr_12845_0_0]	Pi = Gsin[image: ]	
* Lực cản không khí [image: ]:
	Khi ôtô chuyển động, lực cản không khí xuất hiện bởi các lực khí động học. 

[bookmark: _bdg_13263_0_0][bookmark: _bdg_13275_0_0]		 ( 0,25 điểm )

[bookmark: _bdr_13298_0_0]* Lực cản quán tính Pj:
		[image: ]	
[image: ]* Lực cản ở móc kéo Pm:
	Điểm đặt của Pm tại móc kéo, có phương song song với mặt đường và được tính như sau:
[bookmark: _bdg_13930_0_0]	[image: ]                                                             


	



0.25






0,25




0,25




0,25



0,25







0,25


	
	
	
	
1,0

	3
	
	
	3,0

	
	
	[image: ]
	
1,0

	
	
	Động cơ Diesel sử dụng loại nhiên liệu Diesel. Loại nhiên liệu này có khả năng tự bốc cháy (khác với nhiên liệu xăng để bốc cháy phải có tia lửa điện). Loại nhiên liệu này có khả năng chống kích nổ tốt nên tỉ số nén được tăng cao (18 ÷ 20)  và do đó động cơ có hiệu suất cao, khác với nhiên liệu xăng tỉ số nén không vượt quá 10. Vì thế động cơ Diesel có suất tiêu hao nhiên liệu thấp, đó là chưa kể nhiên liệu Diesel có giá thành thấp hơn xăng. Tuy nhiên động cơ Diesel có số vòng quay thấp hơn động cơ xăng.  (0,5 đ)
Động cơ Diesel có ge đạt giá trị cực tiểu tại nN tức tại Nemax. 
Trên động cơ Diesel người ta đặt bộ phận hạn chế số vòng quay và vị trí bộ hạn chế bắt đầu làm việc là nN. Nv và nv của động cơ này chính là Nemax và nN. Đường đặc tính của loại động cơ này có dạng như hình bên dưới 
[bookmark: _GoBack]Loại động cơ hiện được dùng phổ biến trên xe tải, xe chở khách và cả trên một số xe du lịch.
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